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1.  Khu vực Mitsukaido  

（１）  Các loại rác  

  

Cách vứt rác 

      
     

   
 
   

   

Ở Thành phố Joso, tùy loại rác khác nhau, thì màu của túi đựng rác và ngày vứt rác cũng sẽ khác nhau.  

 

【Thu gom rác】 Ngày thu gom rác hoặc cách phân loại rác ở khu vực Mitsukaido và khu vực 

I hi  ẽ khá  h  

①Rác cháy được: rác sống, giấy vụn..vv. 
     

 

      
 

③ Rác tài nguyên 
〇Chai nhựa PET 

Những loại rác vứt theo dạng chai nhựa PET là 
những loại có dấu chai nhựa PET. Ví dụ như chai 
đựng nước uống, chai đựng các loại gia vị như 
mirin, shoyu, hay chai đựng nước sốt không dầu 
(non oil dressing). 

 
Dấu chai nhựa PET  
 

 
 

〇 Giấy, báo cũ (Koshi) 
Giấy báo, tạp chí, thùng các-tông, hộp đựng bằng 
giấy 
 
〇 Vải/ quần áo cũ (Furununo) 
Những sản phẩm từ sợ cotton như vải bông may 
đồ quần áo mỏng mặc trong… 

 

〇Bao bì, đồ đóng gói bằng nhựa 
Bao bì, đồ đóng gói bằng nhựa là những đồ đựng, 
đồ bao gói làm bằng nhựa dùng cho các sản phẩm 
như thực phẩm các lọai. 

 
〇Lon, bình rỗng 
Lon đựng thức uống (thép, nhôm), lon đựng đồ 
hộp, lon bình dạng xịt, nồi, ấm đun nước..v.v.. 

 
〇 Chai, lọ rỗng 
Chai, lọ rỗng dùng để đựng thực phẩm (thức ăn, 
uống) thuộc đối tượng của Rác tài nguyên. 

 
 

 

 

 

 

 

※Khi vứt kính, thủy tinh bị vỡ, hay những đồ sắc nhọn thì phải gói 

bằng giấy báo và dán chữ “危険” (nguy hiểm) lên trên rồi đem vứt. 

 
②Rác không cháy được: đồ dễ vỡ, các sản phẩm 
đồ da – cao su..vv.. 

         

        

※ Hãy tháo nắp và bóc 
nhãn ra trước khi vứt. 
Những đồ như nắp và 
nhãn mác thì vứt cùng 
với rác các sản phẩm có 
dấu“プラ” (Pura). 

 

 

Bỏ những thứ bẩn vào một chiếc túi màu xanh lam 
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（２）  Cách vứt rác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） Ngày thu gom rác (Toàn khu vực Mitsukaido)   

【Rác cháy được】：Thứ 3, thứ 6 hàng tuần 

【Rác không cháy được】：Thứ 4 hàng tuần 

【Rác tài nguyên – đồ đựng có dấu “プラ” (Pura)】：Thứ 5 hàng tuần 
【Rác tài nguyên – Chai nhựa PET】：Thứ 4 của tuần thứ 1, 3, 5 trong tháng 
【Rác tài nguyên – Chai lọ rỗng, lon hộp rỗng, giấy báo cũ, vải/ quần áo cũ】 :  

Khu vực Đông Kinugawa: Thứ 2 của tuần thứ 1, 3 trong tháng 

Khu vực Tây Kinugawa: Thứ 2 của tuần thứ 2, 4 trong tháng 

 

Hãy phân loại cẩn thận trước khi vứt rác! 

【Túi đựng rác được chỉ định】 Hãy cho vào túi đựng rác được bán ở các cửa hàng rồi vứt rác! 

① Rác cháy được        ② Rác không cháy được       ③ Rác không cháy được 

                                         
※Chú ý 
1 Chai lọ rỗng là rác tài nguyên nhưng không được cho vào túi đựng Rác tài nguyên (túi màu xanh 

lá) khi mang vứt. Hãy phân loại chai lọ theo 3 nhóm màu (không màu – màu nâu – các màu khác) 

cho vào thùng đựng để ở địa điểm thu gom rác đã được qui định. 

     không màu              màu nâu               các màu khác 

                                     
・Chỉ những chai lọ rỗng dùng để dựng thực phẩm mới được vứt như vậy. 
・ Dù có dạng giống như chai lọ thủy tinh nhưng những rác dưới đây là Rác không cháy được.  
Thủy tinh chịu nhiệt, các loại đồ gốm, chai lọ đựng mỹ phẩm, chai lọ có màu trắng sữa, đèn huỳnh quang, 
bóng đèn, bát đĩa chén cốc bằng thủy tinh, thớt thủy tinh..vv.. 
 
2  Với giấy báo cũ, hãy buộc dây hình chữ thập (hình dấu cộng) rồi mang vứt. Nếu đã bị bẩn thì hãy 
cho vào túi đựng Rác cháy được rồi vứt. 

① Giấy báo  ② Tạp chí   ③ Thùng các- tông ④ Hộp đựng bằng giấy 

 
 
3  Với vải/ quần áo cũ, hãy cuộn lại bằng dây rồi đem vứt. Nếu trời mưa, hoặc là đợi đến lần sau vứt 

hoặc là cho vào túi nilon trong suốt rồi đem vứt. 


